
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Mẫu In D2180A

Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K14DLCANA1 - K14 ĐHSP Âm nhạc LT từ CĐ

Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTB ĐTBTL Tg Điểm TCHK TCTL Ghi chú
01 02 03 04 05 06 07 08

Trang 1

1 16DCAN1501 Nguyễn Thị Thu An 20/02/87  9  7 8  9  8 8  8  8 8  8  8 8  8  8 8  8  8 8  8.00  8.00 112.00 14 14

2 16DCAN1502 Nguyễn Văn Họa 03/10/88  9  8 8  8  7 7  9  9 9  8  8 8  7  7 7  8  8 8  7.86  7.86 110.00 14 14

3 16DCAN1503 Lê Thị Phượng 06/03/89  8  9 9  9  8 8  8  8 8  8  8 8  8  9 9  9  9 9  8.50  8.50 119.00 14 14

4 16DCAN1504 Trần Hồng Thắng 28/08/89  9  9 9  8  9 9  8  8 8  7  9 8  8  8 8  8  9 9  8.50  8.50 119.00 14 14

5 16DCAN1505 Nguyễn Quốc Thịnh 23/10/86  8  9 9  9  7 8  8  8 8  7  7 7  8  8 8  8  7 7  7.71  7.71 108.00 14 14

6 16DCAN1506 Vũ Thị Huyền Trang 24/11/88  9  9 9  8  8 8  8  8 8  8  9 9  8  8 8  8  8 8  8.36  8.36 117.00 14 14

7 16DCAN1507 Nguyễn Thị Hải Vân 26/05/82  9  9 9  9  8 8  8  8 8  7  8 8  7  8 8  8  9 9  8.36  8.36 117.00 14 14

8 16DCAN1508 Tống Thị Kim Xuyến 12/09/87  9  9 9  9  8 8  7  7 7  8  8 8  6  8 7  8  8 8  7.86  7.86 110.00 14 14

Các Môn Học
01.
02.
03.
04.

DANC1206
DANC1210
DANC1213
DANC1220

Nghệ thuật học đại cư¬ng                
Lịch sử âm nhạc phư¬ng Đông             
Thanh nhạc 3                            
Giới thiệu nhạc cụ                      

2 
2 
2 
2 

05.
06.
07.
08.

DANC1311
DANC2212
DANC2216
DANC2309

Kí xướng âm 3                           
Lịch sử âm nhạc Việt Nam                
Hòa âm                                  
LL dạy học âm nhạc                      

3 
2 
2 
3 


